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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN GÒ DẦU 

TỈNH TÂY NINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 10/2018/ST-DS 

Ngày 06- 3-2018 
V/v “T  n       dân sự về 

 ợ  đồng vay tài sản” 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA  N NHÂN DÂN HUYỆN GÒ DẦU  TỈNH TÂY NINH 

- T                                        : 

         -                  : Bà T ương T ị Bình. 

                     :   

1. Ông Nguyễn Văn T ản; 

2. Bà T ần Án  N ạn. 

-                 : Ông Lê Min  Hiếu- T ư ký T   án n ân dân  uy n     ầu  

t n  Tây Nin   

- Đạ  d ệ  V ệ    ể   á    â  dâ   uyệ  G  D u                   : Ông 

T ần An  Min - Kiểm sát viên. 

 Ngày 06 t áng 3 năm 2018  tại t   s  Tòa án nhân dân  uy n     ầu   t    sơ 

t  m   ng k  i v  án t    ý số 251/2017 T  T-   ngày 12 tháng 10 năm 201   về 

“T  n       dân sự về  ợ  đồng vay tài sản”, t     uyết địn  đư  v  án      t    số 

04/2018  ĐXX T-   ngày 22 tháng 01 năm 201  và  uyết địn     n   iên t   số 

0  201   Đ T-   ngày 0  t áng 02 năm 201 , gi    á  đương sự: 

- Nguy   đơ : An  T ần Văn N, sin  năm: 1   ; đị       ư t ú: Tổ 35     CA, xã 

CG   uy n GD  t n  Tây Nin ;  ó mặt 

- Bị đơ : C ị P ạm T ị Thùy D, sin  năm: 1981; đị       ư t ú: Tổ 35     CA, xã 

CG   uy n GD, Tây Ninh; vắng mặt  

 

NỘI DUNG VỤ  N: 

 

T    đơn k  i ki n ngày 12-10-2017 và tại   iên t     m n y  n  T ần Văn N 

t  n   ày:  
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Và  t áng   năm 201     ị P ạm T ị T ùy    ó v y  n  số tiền 5 000 000 đồng, 

k  ng tín    i su t    ị    ó gi        n  01 t ẻ ATM  ủ  người k á  để  àm tin và  ứ  

t  ng t ời gi n 01 t áng sẻ t ả      n .   u đó  n    át  i n t ẻ ATM này  ị  ư nên 

nói với   ị   t     ị  uyên   y  ại và  ó viết gi y v y tiền đề ngày 10-4-2017 cho anh, 

  ị  ẹn 01 tháng sẽ t ả tiền n ưng không t ả  T áng   năm 201   n   ó  àm đơn n ờ 

  ín  quyền đị    ương giải quyết,   ị   viết gi y   m kết t ả 2 500 000 đồng và  

ngày 12-7-2017 và sẽ t ả tiế  2 500 000 đồng và  ngày 12-8-2017 n ưng  ũng k  ng 

t ả  T áng   năm 201    n   àm đơn k  i ki n yêu  ầu   ị   t ả tiền t   mẹ   ị   đi n 

t  ại kêu  n   út đơn   ẹn 01 t áng s u sẽ t ả  ết tiền      n   Đến ngày  0-9-2017 là 

đến  ẹn t    à  ẹn t êm 10 ngày n    n ưng đến n y vẫn k  ng t ả  

Nay anh yêu  ầu   ị D  ó ng ĩ  v  t ả      n  số tiền 5.000.000 đồng, do anh 

cho mình   ị   vay nên k  ng yêu  ầu   ồng   ị    à  n  T ần H àng N’ cùng có 

ng ĩ  v  t ả nợ với   ị  , anh k  ng yêu  ầu tín    i su t   

Đối với bị đơn c ị P ạm T ị T ùy  : Tòa án tri u tập hợp l  để thu thập chứng cứ 

n ưng chị D k  ng đến và không có ý kiến bằng văn  ản g i cho Tòa án. 

Tại   iên t    đại di n Vi n kiểm sát n ân dân  uy n     ầu  ng T ần An  Min  

  át  iểu:  

Về tố t ng: T  m   án c ủ tọ    iên t   và  á  Hội t  m t  m gi  Hội đồng   t 

  , T ư ký phiên tòa đ        àn  đúng quy địn   ủ  Bộ  uật Tố t ng dân sự trong quá 

t  n  giải quyết v  án tại T   án     sơ t  m  Vi         àn    á   uật  ủ  n  ng 

người t  m gi  tố t ng trong quá t  n  giải quyết v  án kể từ k i t    ý đến t ướ  t ời 

điểm Hội đồng   t    ng ị án đ  t ự   i n đúng t    quy địn   ủ  Bộ  uật Tố t ng dân 

sự  Bị đơn   ị D đượ  t i u tậ   ợ      ần t ứ   i mà vẫn vắng mặt k  ng  ó  ý d  

  ín  đáng  Hội đồng   t    vẫn tiến  àn    t    vắng mặt  à   ù  ợ  quy địn  tại 

Điều 227 Bộ  uật Tố t ng dân sự  

Về nội dung: Đề ng ị      n ận yêu  ầu k  i ki n  ủ  anh N. Buộ    ị D có 

ng ĩ  v  t ả     anh N 5.000 000 đồng.   i n ận anh N k  ng yêu  ầu tín    i su t   

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Căn  ứ và   á  tài  i u    ứng  ứ đ  đượ    m   t tại   iên t    kết quả t  n  

t ng tại   iên t    Hội đồng   t    n ận địn :  

[1] Về tố t ng: C ị P ạm T ị Thùy D đượ  T   án t i u tậ   ợ      ần t ứ   i mà 

vẫn vắng mặt k  ng  ó  ý d    ín  đáng  Căn  ứ và  Điều 227 Bộ  uật Tố t ng dân sự  

Hội đồng   t    vẫn tiến  àn    t    vắng mặt   ị tại   iên t    à   ù  ợ  quy địn  

  á   uật  

[2] Về t  m quyền giải quyết: C ị P ạm T ị Thùy D có đị       ư t ú tại tổ 35, 

   CG, xã CG   uy n GD, Tây Ninh. An  T ần Văn N  ó đơn k  i ki n t  n       dân 
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sự về  ợ  đồng vay tài sản  T    quy địn  tại Điều 26  Điều  5 Bộ  uật Tố t ng dân sự 

t uộ  t  m quyền giải quyết  ủ  T   án n ân dân  uy n     ầu  

[3] Về yêu  ầu  ủ  đương sự: Anh N yêu  ầu mình   ị D  ó ng ĩ  v  t ả     anh 

5.000 000 đồng tiền vay, k  ng yêu  ầu   ồng   ị    à  n  T ần H àng N’ cùng có 

ng ĩ  v  t ả nợ với   ị  , anh k  ng yêu  ầu tín    i su t  An       ằng   ị D có vay 

tiền anh, t ế           n  01 t ẻ ATM    u đó  n    át  i n t ẻ ATM này  ị  ư nên 

yêu  ầu   ị D t ả tiền t     ị  ó viết gi y v y tiền và  ẹn 01 t áng t ả n ưng   ị   

k  ng t ả  An   àm đơn   ị        n quản  ý    CA thì   ị    ó n ận nợ và   m kết t ả 

nợ 02  ần n ưng      ẹn mà k  ng   ịu t ả.  

T   án đ  t i u tậ  C ị P ạm T ị T ùy   t    quy địn   ủ    á   uật tố t ng dân 

sự để t u t ậ    ứng  ứ  t  m gi    iên     giải   ũng n ư t  m gi    iên t   n ưng 

  ị   vắng mặt k  ng  ó  ý d . Qua quá trình xác minh, T   án tiến  àn    y  ời k  i 

 n  T ần H àng N’ là   ồng   ị   cho t  y: An  và   ị   cùng  ó  ộ k  u t ường trú 

tại    CA, xã CG   uy n GD, Tây Ninh. H i vợ   ồng gây gỗ   ải n  u v   ó n iều 

người đ i nợ   ị  , c ị   đ  dẫn t      n  ỏ đi k  ng  ó mặt tại đị    ương từ t áng 

10 năm 201    n  k  ng  iên  ạ  đượ  với   ị   và k  ng  iết   ị đi đâu. C ị   vay 

tiền  n  N  n  k  ng  iết      đến k i  n  N t ư  ki n      ín  quyền    CA  n  mới 

 iết. An   á  địn   n  k  ng  iên qu n đến số nợ  ủ    ị   và k  ng  ó s  d ng đối 

với số tiền   ị   vay. 

           X t t  y  t    gi y v y tiền ngày 10-4-2017   ị D vay anh N số tiền 5.000.000 

đồng và có ký tên trong gi y vay tiền. Ngoài ra, the  gi y  á  n ận  ủ   ng T ần Văn 

L- T ư ng    CA thì   ị   đ   ứ  t ả tiền      n  Nít và  àm tờ   m kết tại Văn    ng 

   CA n ưng  ị t  t  ạ   k  ng t m đượ   Từ đó     t  y t ự  sự   ị   có vay tiền anh 

N n ưng đ  quá  ạn t ả nợ mà k  ng t ả là vi   ạm quy địn  tại Điều 463, 466 Bộ  uật 

 ân sự năm 2005   àm ản   ư ng quyền  ợi  ủ   n  N.    vậy  Hội đồng   t      t 

t  y  ó  ơ s       n ận yêu  ầu  ủ  anh N đối với   ị D với số tiền 5.000 000 đồng   

 [4] Về yêu  ầu tín    i: Đối với v  án này  anh N k  ng yêu  ầu   i su t nên Hội 

đồng   t    k  ng   m   t  giải quyết   

 [5] X t đề ng ị  ủ  đại di n Vi n kiểm sát  ó  ăn  ứ    ù  ợ  quy địn    á   uật 

nên      n ận đề ng ị  ủ  đại di n Vi n kiểm sát  

 [6] Về án   í: Do anh Nít đượ       n ận t àn  ộ yêu  ầu k  i ki n nên   ị D 

  ải   ịu 300.000 đồng án   í dân sự sơ t  m t    quy địn  tại k  ản 1 Điều 14  Bộ 

 uật tố t ng dân sự, Điều 26 Ng ị quyết số  26 2016 UBTV H14  ủ  Ủy   n T ường 

v   uố   ội ngày  0-12-2016 về mứ  t u  miễn  giảm  t u  nộ   quản  ý và s  d ng án 

phí và      í T   án   

V   á   ẽ t ên  

 UY T ĐỊNH  
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Căn  ứ và   á  Điều 463, 466 Bộ  uật  ân sự 2005; Điều 26, 35, 147, 227, 2   Bộ 

 uật Tố t ng dân sự; Điều 26 Ng ị quyết số  26 2016 UBTV H14  ủ  Ủy   n T ường 

v   uố   ội ngày  0-12-2016 về mứ  t u  miễn  giảm  t u  nộ   quản  ý và s  d ng án 

  í và      í T   án   

1.C    n ận yêu  ầu k  i ki n  ủ   n  T ần Văn N đối với   ị P ạm T ị T ùy  . 

Buộ    ị D  ó ng ĩ  v  t ả      n  N số tiền 5.000 000 đồng. 

  i n ận anh N k  ng yêu  ầu tín    i su t  

Kể từ k i  n  N  ó đơn yêu  ầu t i  àn  án      đến k i t i  àn    ng t t  ả  á  

k  ản tiền, hàng tháng   ị     n   ải   ịu k  ản tiền   i  ủ  số tiền   n   ải t i  àn  

án theo mứ    i su t quy địn  tại k  ản 2 Điều 46   ủ  Bộ  uật  ân sự  

2  Về án   í: C ị P ạm T ị T ùy  uyên   ải   ịu 300 000 đồng án   í dân sự sơ 

t  m. H àn t ả  n  T ần Văn N 300 000 đồng tiền tạm ứng án   í t     iên   i t u số 

0012607 ngày 12-10-2017  ủ  C i     t i  àn  án dân sự  uy n     ầu.  

T ường  ợ   ản án  quyết địn  đượ  t i  àn  t    quy địn  tại Điều 2  uật T i 

 àn  án dân sự  t   người đượ  t i  àn  án dân sự  người   ải t i  àn  án dân sự  ó 

quyền t ỏ  t uận t i  àn  án  quyền yêu  ầu t i  àn  án  tự nguy n t i  àn  án   ặ   ị 

 ư ng   ế t i  àn  án t    quy địn  tại  á  Điều 6   và    uật T i  àn  án dân sự; t ời 

 i u t i  àn  án đượ  t ự   i n t    quy địn  tại Điều  0  uật T i  àn  án dân sự      

 Anh N  ó quyền k áng  á  t  ng t ời  ạn 15 ngày  kể từ ngày tuyên án sơ t  m. 

Riêng   ị D vắng mặt tại   iên t   t   t ời  ạn k áng  á  là 15 ngày tín  từ ngày n ận 

đượ   ản án   ặ  đượ  tống đạt  ợ      

 

 

 

 

N     ậ : 

- TAN  t n  Tây Ninh; 

- VK N  t n  Tây Nin ; 

- VK N   uy n     ầu; 

- CC THA    uy n     ầu; 

- Cá  đương sự; 

-  ưu  ồ sơ v  án.                             

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PH N – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Trương Thị Bình 
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